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T ó m  tắ t.  H ành vi học tập m ang tính chù động, tích cực cùa sinh viên là chù đề được các nhiều nhà 
nuhiên cứu về lĩnh vực iiiáo dục quan tâm. N tìhìẽn cứu này nhàm  làm  rõ xem  nhừng yếu tố nào có 
ihể uiải thích về thực hành (hành vi) học lặp chủ động, tích cực cùa sinh viên V iệt N am . N ghiên 
cứu áp dụriẸ phương pháp  phân tích hồi qui đa biến nhằm xây dựng các m ô hình giải th ích , dự 
doản  tốt nhát đối với hành vi học tập chủ động với nhừng biên sô thuộc vê điêu kiện, môi trường 
học tập, giảng dạy cũng như nhừng đặc điểm tính cách của cá nhân.
Từ khóa: hành vi học tập chù động, hành vi học tập tích cực, m ô hình hóa toán học về sự thực 
hành học tập tích cực

Đặt vấn đề

Cách tiếp cận đối với hành vi trong mối 
q u an  h ệ  v á i  n h ậ n  th ứ c  đ irạ c  đ ặ t ra  từ  kh i 

LaPierre (1934) phát hiện ra rằng nhận thức và 
hành vi cùa con người ta dường như có sự 
kliv.ig tương ứng (inconsistence). Campbell 
(1961) cho ràng đề chuyển hóa nhận thức ihành 
hành vi tương ứng thi con người luôn phải vượt 
qua các ngiamg tình huồng do bối cảnh tạo ra. 
Các nghiên cứu sau đó đă tập trung phát triển lí 
thuyết này như Herbert Spencer (1962), Defleur 
and Westic (1963), McGuire (1969), Fishbein 
ind Ajen (1975), Allport (1985), Kraus (1995), 
Stuart Oskamp và cộng sự (2005), v.v. ờ  Việt 
Nam, các nghiên cứu cùa Nguyễn Công Khanh 
(2005), Nguyền Quý Thanh và cộng sự (2005) 
và nhiều nghiên cứu khác cũng tập trung nghiên
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cứu lĩnh vực này. Tuy vậy, một trong nhừng 
hạn chế cùa các nghiên cứu về lĩnh vực hành vi 
học tập tích cực chính là chưa xác định các 
n g ư ù tig  tìnVì h u u iỉg  ỉiay  Vă c á c  d iè u  k iộ n  quy  

định việc hành vi học tập tích cực cùa sinh vicn.

Chúng tỏi thấy rằng nhận thức của sinh vicn 
về học tập tích cực ihường rất đúng. Tuy vậy, 
khòng phải khi nào các nhận thức đúng đắn đó 
cũng được chuyền hóa thành các hành vi học 
tập mang tính chù động, tích cực. Chính vì vậy, 
việc thực hiện hành vi học tập tích cực cùa phần 
đông sinh viên còn yếu. Mục đích cùa bài 
nghiẻn cứu này nhằm thiết lập các mô hlnh để 
xác định các yếu tồ ảnh hường đen việc thực 
hiện các hành VI học tập tích cực của sinh viên. 
Trên cơ sờ những phát hiện từ nghiên cứu này, 
chúng tỏi sẽ nêu ra một số gợi ý về mặt chính 
sách liẻn quan đến việc thúc đẩy tính tích cực 
học tập của sinh viên.
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Tổng quan nghiên cứu

Khái niệm “hành vi học tập” có liên quan 
chặt chẽ với khái niệm “thái độ học tập”. Có 3 
khuynh hướng lý thuyết khi xem xét cấu trúc 
thái độ. Khuynh hướng thứ nhất xem thái độ 
như một thực thể (entity) đơn nhất gồm 3 bộ 
phận hợp th à n h  là n h ậ n  thức (cognitive), xúc 
cảm (affective) và hành vi (behaviour) (Allport, 
1985; Herbert Spencer 1962; McGuire, 1969). 
Khuynh hướng thứ hai xem thái độ như một 
thực the tạo thành bởi ba thành tố riêng biệt 
(separate) có quan hệ với nhau là niềm tin, xúc 
cảm và hành vi (Fishbein and Ajen, 1975). Ba 
là, xem thái độ như một quá trình ẩn (latent 
process) gồm tác đ ộ n g  cùa các yếu tố khách 
quan dưới dạng các sự kiện tác nhân (stimulus 
event) tới nhận thức, xúc cảm và hành vi tạo 
thành thái độ, và cuối cùng dan tới các nhận 
ihửc, xúc cảm và hành vi đáp lại đối tượng 
(Dcfleurand Westie, 1963) [1: 9-12].

() Việt Nam, các nghiên cứu về hành vi học 
tập chù động, tích cực tập trung vào các 
phiamịỉ, hướng, phươnịỉ, phúp, cách thứv. cỏìĩg 
n^ììệ cụ thế numịỊ tính sư  phạm  nhằm tạo ra 
ỉ t u ạ l  đỘ M g l ỉ i ụ c  l i ủ i t h  l i ọ u  t ậ p ,  k í c i i  l i ì í c h  l ỉ n h  

tích cực của chù thề, đặc biệt là vào ỉính ííclì 
cia' nhận thức. Ví dụ, có thể kề ra các tác giả và 
công trinh như Lê Minh Luân (2005) bàn về 
phinmg pháp sửcỉụng phần mềm nhằm lích cực 
hóa hoạt động nhận thức cùa học sinh; Đoàn 
Thị Ọuỳnlì Anh (2005) nghiên cứu ỉmg dụng 
máy íítìh vào dạy học; Trần Bá Hoành và cộng 
sự (2003) với một loạt các nghiên cứu về việc 
áp dụng dạy và học tích cực trong liều học, 
trung học cơ sở. Bên cạnh các nghiên cứu về 
nhặn thức, có thề kể ra một số nghiên cứu về 
hành VI học tập cùa sinh viên như nghiên cứu 
của Nguvễn Công Khanh (2005) về phong cách 
học tập cùa sinh viên trong tương quan với 
thành tích học tập [2]; nghiên cứu của Nguyễn 
Quý Thanh và cộng sự (2005) về mối liên hệ

cùa việc sừ  dụng internet với các dạng hành vi 
học tập cùa sinh viên [3].

Các nghiên cứu nước ngoài cũng hướng đến 
việc tim ra những hình thức thực hành học tập 
chủ động, đối lập lại cách học cũ khi sinh viên 
thụ động tiếp nhận các tri thức từ người dạy. 
Trong đỏ, như Meyers và Jones (1993) tập 
trung vào các yếu tố hành vi học tập tích cực 
như tìó i và nghe, đọc, viêt và sư y nghĩ, cho 
phép sinh viẻn gạn lọc, nghi vấn, tồng hợp và 
chicm lĩnh các tri thức mới [5]; Michael Prince
(2004) khẳng định yếu tố hạt nhân cùa học tập 
tích cực là sự  tích ctrc và sự  tham gia 
(engagement) [6]; Theresa M.Akey (2006) cũng 
nhấn mạnh thái độ như là mối quan hệ giừa việc 
tích ctrc tham gia (engagement) và khá năng 
lĩnh hội (ri thức (perceived) [7], v.v.

Tóm lợi, các nghiên cứu nói trên cho ta 
nhừng căn cứ lí thuyết và bằng chứng thực 
nghiệm về mối quan giừa các yếu tố bên ưong 
cấu trúc thái độ như nhận thức, tinh cảm đối với 
thực hành (hành vi). Tuy nhiẻn, các nghicn cứu 
n à y  có  h ạn  c h ế  là th iế u  m ộ t m ô  h in h  h iệ u  q u à  

để giải thích một cách đầy đù về hành vi học 
tập tích cực. Do đó, nghiên cứu cùa chúng tôi là 
mọt thư nghiẹm đc giai quyéi hạn clié này.

Câu hỏi và giả thuyct nghicn cứu

Các nghiên cứu đã có tập trung nhiều vào 
việc tim hiểu tác động cùa một hoặc một số các 
yếu tố đơn lé đến v iệc  thực hiện các hành VI 
mang tính chù động trong học tập. Chính vi 
vậy, trong nghiên cứu này chúng tôi muốn tim 
hiểu xem tổ hợp các yếu tố nào có thể giải thích 
tốt về hành vi học tập tích cực cùa sinh viên? 
Các yếu tố đó khi tương tác với nhau thì ảnh 
hường thế nào đến sự thực hành các hành vi học 
tập mang tính chù động của sinh viẻn? Đó là 
những câu hỏi nghiên cím  chính cùa chúng tôi 
trong bài viết này.
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Từ câu hòi nghiên cứu này chúng tôi đưa ra 
giả thuvet tông quát là hành vi học tập mang 
tính chù động, tích cực cùa sinh viên phụ thuộc 
vào các yeu tố như đặc trưng ngành học, 
phươim pháp giàng dạy cùa giảng viên, vị trí 
nuồi trong lớp, kieu lựa chọn nghề, loại tính 
cách của sinh viẻn, mức sống, tâm trạng của 
sinh viên khi học.

Phưoìig pháp và dữ ỉiệu nghiên cứu

Phương pháp thu thập thông tin chính cùa 
chúng tôi là trưng cầu ý kiến bằng bảng hòi tự 
ghi. Tính đại diện của mẫu nghiên cứu được đảm 
bảo bằng cách chọn phân tầng ngẫu nhiên kết 
hợp phân cụm nhiều giai đoạn (multi-stage 
cluster sampling). Dung lượng mẫu là 300 sinh 
viên. Nghiên cứu thực hiện tại 6 trường Đại học 
trên địa bàn Hà Nội. Bên cạnh đó có 4 phòng 
vấn sâu và I quan sát trường họp được thực hiện 
nhàm bổ sunu tlicm các thông tin định tính.

Chúniỉ tôi xác định 14 biểu hiện về hành vi 
ihể hiện tính tích cực học tập. Thí dụ, chù động 
phát biểu, ghi chép chủ động, chủ động hòi giáo 
viên về bài giảng v.v. Mỗi biểu hiện mang tính 
tich cực được tính tương đương với 1 điẽm, 
không có biểu hiện đó tương đương 0 điềm. 
Các hành vi học tập ỉích ạrc  tậ p  hợp thành tỉĩỊíc 
hành học tập tích CỊCC. Đe đo về “thực hành học 
tập tích cực” chúng tôi xây dựng Chi số thực

hành tich circ" bầng cách lấy tồng điểm mỗi 
sinh viên có được chia cho tổng số lượng các 
biểu hiộn về hành vi là 14, sau đó nhân với 100. 
Đây là một chi số tổng hợp các hành vi học tập 
mang lính chủ động, tích cực của sinh viên.

Để giải thích về hành VI học tập tích  

cực của sinh viên, chúng tôi đă thử nghiệm xây 
dựng các mô hình hồi quy tuyến lính bội bằng 
phương pháp Forward với tồng số 9 biến độc 
lập được lần lượt đưa vào mô hình. Các mỏ 
hình có dạng tổng quát như sau.

Chi số Thực hành học tích cực = a + Si (X,) 
+ Ũ2 (X .) +... B„(Xn)

Trong đó ‘a ’ là hằng số, các hệ số hồi 
qui, ‘X,’ là các biến độc lập được đưa vào mô 
hình, ‘n ’ là số biến độc lập cùa mô hinh. Đơn vị 
cúa Chi số Thực hành về học tập tích cực là 
điểm phần trăm với giá trị nhò nhất là 0 và giá 
trị lớn nhất là 100.

Kết quả nghiên cứu

Các kết quà nghiên cứu cho thấy, tính 
chung Chỉ số Thực hành học tập tích cực của 
s in h  v iên  c h ỉ đ ạ t  m ứ c  tru n g  b ìn h  là  k h o ả n g  62 

điểm phần trăm. Có chín mô hinh được xây 
dựng bằng phương pháp Forward. Tuy nhiên, 
chúng tôi chi trình bày các mò hình có từ 5 biến 
độc lập trở lên.

Bàng 1 ■ Các mô hình giái thích Chĩ số thực hành hợc tập tích cực cúa sinh vién
Các bién độc lập Mô hinh 1 Mô hình 2 Mô hinh 3 Mô hình 4 Mỏ hình 5

Vị Ịrí ngồi trong lởp (1/3 đầu kVp =1, khảc^O) 6,698*** 6,242*** 6,421*** 6,640*** 6,479**
Ngành học Khoa học Xà hội và Nhân văn (XIỈNV 
-K khác^O )

13,342*** 12,860*** 12,944*** 12,758*** 12,241***

Tâm trạng hào hửng (có=ỉ, không có = 0) 3,669** 3.076** 3,024** 2,885** 2,584*

Tâm trạng một mòi (có=l, không có = 0) -3,019** -2,912** -2,736** -2,544* •

Chi tiêu trung bình hàng tháng (nghìn đồng) -0,004** -0,004** -0,004** -0,004** -0.004**
Cách chọn ngành theo học (lự chọn = 1, bố mẹ chọn 
-0 )

6,690** 7,I42** 6,456** 6,050*

Giáo viên đọc cho sinh viên chép (có=l, không cỏ
= 0)

-5,756* -5,993** -6,173**
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Giáo vicn cung cấp lài liệu cho sinh vicn tự nghiên 
cửu ( c ó - 1, không có = 0)
Tự đánh giá VC tính cách (mạnh dạn = 1, 
nhút nhát =0)

5,0I6** 5,191**

4,319*

HẢNG Sỏ 59377*** 56J30*** 56,884*** 54,930*** 53,488***

Hệ số R“ 0,241 0,260 0,279 0,295 0,307

Thống kc F 18,647*** 17.145*** 16,106**^ 15,237*** 14,247***

Mầu nghicn cứu 300 300 300 300 300

Chú thích: p < 0 ,0 5  p<0,01 ***p<0,001

Như vậy, cà 5 mó hình hồi quy tuyến tính 
được lập đều cỏ khả năng giải thích khá tốt đối 
với sự thực hành học tập tích cực cùa sinh 
viên. Với R‘ dao động từ 0,241 đến 0,307, mức 
độ giài ihích cùa các biến số độc lập được đưa 
vào mô hinh đối với sự biến thiên của “chi số 
thực hành học tập tích cực” là từ 24,1% đến 
30,7%.

ở  mô hình 1, gồm 5 biến số độc lập là vị 
trí ngồi ỉnm g lớp, ngành học, tám trạng hào 
ìnmg, tám trạng mệt mòi, và chi tiêu trung 
hình hàng tháng, Trong đó, biến số tãm trạng 
mệt mòi và chi tiêu trung bình hàng tháng là 
những biến số có tương quan nghịch đối với 
biến phụ thuộc chi số hành vi học tập tích cực, 
còn biến số vị trí níĩồi trong lớp, biến số ngành 
học Khoa học Xã hội và Nhân văn và biến số 
tâm trạng hào hứng có tương quan thuận. Mô 
hinh 1 cho thấy, sinh viên phía trẻn đầu lớp, 
gản giảng viên cỏ Chỉ số thực hành học tập 
tích cực cao hơn các sinh viên ngồi phía dưới 
gần 7 đicm phần trăm, trong khi các biến số 
khác đuợc kiềm soát. Nói cách khác, vị trí ngồi 
càng cuối lớp thi hành vi học tập tích cực càng 
ít đi. Rõ ràng, cỏ sự khác biệt về sự kiểm soát 
cúa giảng viên với các vị trí ngồi đầu lớp và 
các vị trí ngồi phía cuối lớp.

" ...ngồi ở đầu và cuối sẽ ảnh hưởììg tới 
tính tích cực học tập cùa sinh viên. Neu 
ngồi cuối íhì sự  kiểm soát và chú ý  cùa 
giủng viên giám đi, xa giàng viên thì 
các hạn sinh viên sẽ de làm việc riêng

hơn, ít nghe giảng hơn, ít tranh luận 
hơn. Giảng viên sẽ không kiếm soát hết 
được các sinh viên ngồi cuối. Trong khi 
đó, ngồi bàn đầu thì các sinh viên đều 
chịu sự  kiểm soái của các giảng viên. » 
(nữ, sinh viên năm thứ 3, Du lịch học, 
Trường Đại học Khoa học Xã hội và 
Nhân văn, ĐHQGHN).

Những người có tâm (rạng mệt mòi khi 
học có chi số thực hành học tập tích cực thấp 
hơn so với những người không có tâm trạng 
này khoảng gần 4 điểm phần trăm trong khi 
các bién khác được kiếm soát. Điều đó cho 
thấy tác động của xúc cảm đối với việc thực 
hành. Nếu xúc cảm là tiêu cực, sinh viên sẽ 
khỏ thực hiện các hành vi học tập tích cực. 
Mối quan hệ giữa tâm trạng, xúc càm đối với 
thực hành học tập tích cực được làm rõ rõ hơn 
qua mối tương quan thuận giữa tâm trạng hào 
hứng khi học và chi số thực hành học tập tích 
cực. Theo đó, nếu sinh viên có tâm ừạng hào 
hứng trong học tập thì khả năng anh/chị ta thực 
hiện các hành vi học tập tích cực tăng lên 
khoảng 3,6 điềm phần trăm khi các biến số 
khác không đổi. Trong mô hinh 1, biến sổ có 
tác động rõ ràng nhất đối với chi số thực hành 
học tập tích cực là ngành học. Sinh viên ngành 
Khoa học Xã hội và Nhân văn có chi số học 
tập tích cực cao hơn hẳn so với sinh viên các 
ngành khác hơn 13 điểm phần trăm khi các 
biến số khác trong mô hinh được kiểm soát. 
Mức chi íiêu hàng tháng là biến số là có tương 
quan nghịch với hành vi học tập tích cực. Theo
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đó, nếu chi tiêu hàng tháng của sinh viên tăng 
lên l nghin đồng thì chi số thực hành học tập 
tích cực lại giảm đi khoảng 0,004 điểm phần 
trăm. Nói cách khác, sinh viên càng khá giả 
càng có mực độ chủ động, tính cực trong học 
tập càng thấp.

Trong mô hinh 2, một biến số mới là cách 
chọn ngành học của sinh viên được thêm vào. 
Biến số cách chọn ngành học so sánh giữa 
nhừng sinh viên ‘tự lựa chọn ngành học’ ở đại 
học cho mình với nhưng sinh viên ‘phụ thuộc 
vào quyết định bố mẹ’. Theo kết quả phân tích, 
nhóm sinh viên tự lựa chọn ngành học cho bản 
thân có chi số thực hành học tập tích cực cao 
hơn 7 điểm phần trăm so với nhóm sinh viên 
được bố mẹ ‘chọn hộ’ ngành học. Rõ ràng, 
việc sinh viên tự lựa chọn ngành học mà họ 
yêu thích ngành học hơn sẽ giúp họ có động 
lực mạnh hơn để tích cực học tập. Do sự tương 
tác cùa biến mới thêm vào mô hình với các 
biến khác, tác động cùa một số biến số cỏ sự 
thay đổi.

Mô hình 3 có thêm biến số phương 
pháp giảng dạy giáo viên đọc cho sinh viên 
chép được đưa vào nhằm đánh giá xem hành 
vi học lập lícli cực chịu lác dộng lìié não bời 
phương pháp giảng dạy mang tính thụ động. 
Két quả phân tích cho thấy biển số này tương 
quan nghịch đối với chi số thực hành học tập 
tích cực cùa sinh viên. Theo đó, nếu giáo viên 
đọc cho sinh viên chép thì sẽ làm giảm gần 6 
điểm phần trăm chi số thực hành học tập tích 
cực của sinh viên khi các biến số khác được 
kiểm soát. Tức là, nó làm giảm sự tích cực và 
chủ động của sinh viên trong học tập. Khi đưa 
thêm biến phương pháp giảng dạy giáo viên 
đọc cho sinh viên chép vào mô hinh 3, tác 
động của các biến đã có trước hầu như không 
thay đổi, ngoại trừ tác động cúa yếu tố cách 
chọn ngành theo học.

Nhằm so sánh với phương pháp giảng dạy 
theo dạng đọc - chép, một phương pháp giảng

dạng tích cực giảo viên cung cấp tài liệu cho 
sinh vién tự  nghiên cứu  được đưa vào m ô  hình
4. Chúng ta biết rằng, ở Việt nam học tập ờ đại 
học khác với ở phổ thông ờ mức độ chù động 
tự nghiên cứu cùa sinh viên. Chính vi vậy, XẠO 
lập cho sinh viên thói quen và phương pháp 
nghiên cửu độc lập đó là một phương pháp 
giảng dạy tiên tiến và tích cực. Kết quả phàn 
tích cho thấy phương pháp giảng dạy 'gỉảo 
viên cung cấp tài liệu cho sinh viẻìĩ tự  nghiẻỉĩ 
cứ u ' có lác động ngược lại so với phương pháp 
giáo viên đọc cho sinh viên chép. Theo đó, nếu 
giáo viên thực hiện phương pháp tích cực này 
chi số thực hành học tập tích cực cùa sinh vicn 
sẽ tăng lên khoảng 5 điểm phần trăm. Như vậy, 
việc giáo viên cung cấp tài liệu, hướng dẫn đề 
sinh viên tự nghiên cứu, sẽ thúc đầy sinh vicn 
tích cực chủ động tìm hiểu thêm về vấn đề. 
Tác động của các biến số trong mỏ hinh 4 đã 
có nhừng thay đổi nhất định khi biến số mới 
được đưa vào. Ví dụ, tác động của phương 
pháp 'giáo viên đọc cho sinh viên chép ' giảm 
từ -5,7 xuống -5,9 điểm phần trãm, chi số thực 
hành học tập tích cực cùa sinh viên ngồi 1/3 
phía đầu lỏp cũng tăng lên thêm 0,2 điềm phần 
trỉim  so  vóri m ô  h ìn h  3.

Trong mô hình 5 biến số về ỉính cách 
được thêm vào nhằm xác định tác động của hai 
thái cực tính cách là 'mạnh dạn’ và ‘nhút 
nhát’. Chúng lôi nhận thấy nó có tương quan 
với việc hành vi học tập tích cực. Theo đỏ, 
những sinh viên tự nhận mình có tính cách 
‘mạnh dạn’ có chi số thực hành học tập tích 
cực học tập tích cực cao hơn so với những sinh 
viên tự nhận mình cỏ tính cách ‘nhút nhát’ trên
4 điểm phần trăm, khi các biến số khác ưoiig 
mô hinh được kiểm soát. Nói cách khác, nếu 
một sinh viên có tính cách mạnh dạn, anh/chị 
ta sẽ dám thực hiện theo những suy nghĩ, nhận 
thức cùa mình, dám tranh luận với giảng viên, 
dám đưa ra chính kiến riêng. Tính cách mạnh 
dạn rất quan trọng trong việc xây dựng năng 
lực nghiên cứu, làm việc độc lập, một yếu tố 
không thể thiếu đối với bất cứ sinh viên nào
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muốn thành công. Khi thêm biến số tinh cách 
vào mô hinh làm các biển số có sự thay đổi 
khác nhau về mức độ tác động. Sự thay đổi 
đáng chú ý đối với biến ngành học (giàm 
khoảng 0,5 điểm phần trăm) và cách chọn 
ngành học (giảm 0,4 điểm phần trăm).

Mô hình 5 là mô hinh cỏ khả nãng giải 
thích tốt nhất khi nó giải thích cho 30,7% sự 
bien thiên cùa Chi số thực hành học tập tích 
cực. Dồng thời, mô hinh này cũng cung cấp 
clu) chúng ta lượng biến số khá đầy đù từ các 
đặc điềm lính cách, tâm trạng, tới các phương 
pháp giảng dạy, đặc trưng môi trường học như 
vị trí ngồi trong lóp, ngành học tới các đặc 
trưng như chi tiêu trung bình hàng tháng, cách 
chọn ngành học. Căn cứ theo mô hinh 5, một 
phưưng trình tính toán về Chi số thực hành học 
tập tích cực có thể trinh bày như sau.

Chỉ số thực hành học tập tích cực =
53,488 + 6,479*(Vị trí ngồi trẽn ỉớp) + 
ỉ 2,241*(ngành học) + 2,584*(Tâm trạng 
hào lĩímg khi học “  2,544*(Tâm trcmg 
mệi mòi khi học) -  0,004*(Mủc chi tiêu 
theo dơn vị ngàn đổng) + 6,05*(Cách 
chọn ngàỉìh học) ~ 6,713*(Giàng viên 
đọc-clìép) + 5.ỉ9I*(giâng viên cung cấp 
tà i Ịiệ ii r h n  s iìih  viêrì tự  ìiợ h iẻn  n h i ì  
^4,3ỉ9*(Ịírtlĩ cách)

Thi dụ, ihco phương trình này, nếu một 
smh viên ngồi bàn đầu trong lớp, học ngành
l  oán, hào hứĩig và không có tâm trạng mệt 
mòi khi học, cỏ mức chi tiêu 5 triệu 
đ ồ n g /th á n g , bố mẹ chọn hộ ngành học, giảng 
vicn không giảng theo kiều đọc-chép và cỏ 
cung cấp tài liệu đề sinh viên nghiên cứu, tính 
cách sinh viên tự nhận là nhút nhát, thì chỉ số 
thực hành họ? tập tích cực của sinh viên này sẽ 
là: 53,488 + 6,479*1 + 12,241*1 + 2,584*1 -  
2.544*0 - 0,004*5000 + 6,05*0 ~ 6,713*0 + 
5,191*1 + 4,319*0 = 56,7 điểm phần trăm. 
Đây là một sinh viên có mức độ tích cực học 
tập trung binh.

Thảo luận

Đà có những nghiên cửu nói về vai trò 
quan trọng của cảm xúc đối với hành vi con 
người nói chung (Michael Lewis và cộng sự, 
2008) cũng như đối với quá trình hành vi học 
tập tích cực nói riêng. Tác động cùa tâm trạng 
càm xúc hào hứng hay mệt mỏi mà chúng tôi 
đưa vào mô hình dự đoán đã từng được Robert
c .  Garder (1991) khẳng định khi ông cho rằng 
việc thích hay không thích có tầm quan trọng 
đặc biệt đối với việc học ngoại ngữ thứ hai [8]; 
hay Luigi Anolli và các đồng sự (2003) muốn 
quản lý càm xúc  (emotion) frong quá ữình học 
tích cực [9]; Sheryl Feinstein (2006) dựa trên 
các nghiên cứu hệ thần kinh và não cho rằng 
xúc càm có tầm quan trọng đối với trí nhớ và 
việc học, không có quá trinh học nào không 
tồn tại cảm xúc [10: 464]. Tương tự như các 
nghiên cứu này, nghiên cứu cùa chúng tôi cho 
thấy tác động của tâm trạng hào hứng hay mệt 
mỏi đối với việc hành vi học tập tích cực. 
Đồng thời, mô hinh hồi quy cho thấy tác động 
của hai dạng tâm trạng này là ngược nhau, hào 
hỉnìg cỏ thể làm tăng khả năng thực hành đúng 
về học tập tích cực như nhận thức của sinh 
viên, còn mệt mòi lại ngược lại, làm giảm khả 
năng đó.

Bên cạnh tác động của yếu tố xúc cảm, tác 
động cùa phương pháp giảng dạy đến phương 
pháp học của sinh viên được khá nhiều tác giả 
quan tàm. Đa phần các nghiên cứu mong muốn 
tìm ra những hình thức thực hành hoc tập chù 
động đối lập lại cách học cũ nơi mà sinh viên 
thụ động tiép nhận các kiến thức từ giảng viên. 
Trong đó, như Meyers và Jones (1993) tập 
trung vào các yếu tố hành vi học tập tích cực 
như rĩói và nghe, đọc, viẻt và suy nghĩ, thông 
qua mối quan hệ với hoạt động nhận thức cho 
phép sinh viên gạn lọc, nghi vấn, tồng hợp và 
chiếm lĩnh các tri thức mới [11]; Michael 
Prince (2004) khẳng định yếu tố hạt nhân cùa 
học tập tích cực là sự  tích cực và sự  tham gia 
(engagement) của sinh viên trong quá tìn h  học 
tập [12]; Theresa M.Akey (2006) cũng nhấn 
mạnh thái độ như là mối quan hệ giữa việc tích
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cực tham gia (engagement) và khả năng lĩnh 
hội tri thức (perceived) [13], v.v. Các mô hình 
cùa chúng tôi cũng gián tiếp khẳng định ỉại 
quan hệ này. Theo đó, phương pháp giáo viên 
đọc cho sinh viên chép là một điển hình của 
cách thức giảng dạy truyền thống được chứng 
minh là biến số làm cho khả nàng thực hành 
học tập tích cực của sinh viên giảm đi. Ngược 
lại, việc giảng viên cung cấp tài liệu cho sinh 
viên tự nghiên cứu lại là một hình thức giảng 
dạy tích cực, tăng cường sự tham gia của sinh 
viên vào bài giảng cùa giảng viên, do đó có 
khả năng tăng sự thực hành các hành vi học tập 
tích cực.

Một vài biến số như vị trí ngồi trong lớp, 
cách thức lựa chọn ngành học đưa ra n h ữ n g  
giải thích mới mang tính đặc thù Việt Nam về 
sự thực hành học tập tích cực. Hai biến số này 
có thể là điển hình cho các ngưỡng tình huống 
của Campbell (1963) đă đưa ra. Cách bố trí 
bàn ữ-ong lóp học như ờ các đại học Việt Nam 
vẫn là kiểu sắp xếp thành hàng ngang từ trên 
xuống. Do đỏ, từ đầu lóp đến cuối lớp tạo ra 
một khoảng cách tương đối xa. Vị trí ngồi cuối 
lớp trở thành một nơi ‘trú ẩn an toàn’ cho các 
sinh viên muốn tránh sự kiểm soát của giảng 
viên. Những sinh viên ngồi ờ vj trí cuối lớp 
th ư ờ n g  là m  v iệ c  r iê n g  v à  k h ô n g  c h ú  ý v à o  b à i 
giảng hoặc khó có thể tập trung vào bài giảng. 
Đây chính là một “ngưỡng tình huống” khó 
vượt qua để sinh viên tăng cường thực hành 
học tập tích cực.

Ket luận và những gợi ý chính sách

Băng phương pháp lập mô hình hồi quy 
tuyến tính bội, chủng tôi đã lần lượt khảo sát 
qua 9 biến số gồm dạng tính cách, ừạng thái 
cảm xúc (mệt mỏi và hào hứng), chi tiêu trung 
bình hàng tháng, cách chọn ngành học, ngành 
học, vị trí ngồi trong lớp và phương pháp 
giảng dạy của giảng viên (cách đọc -chép và 
cung cấp tài liệu cho sinh viên tự nghiên cứu). 
Kết quả việc mô hình hóa và phân tích ờ trên 
cho thấy vị trí ngồi đầu lớp, ngành học Xã hội

và Nhân văn, tâm trạng hào hứng khi học, 
dạng tính cách mạnh dạn, phương pháp giảng 
‘cung cấp tài liệu cho sinh viên tự nghiên cứu’, 
việc sinh viên tự minh lựa chọn ngành học có 
tương quan thuận với chi số học tập tích :ực. 
Tức là các sinh viên có những đặc điểm này có 
mức độ tích cực học tâp cao hơn các nhóm 
không có chúng. Trong khi đó, các yếu tố như 
tâm trạng mệt mỏi khi học, phương pháp giảng 
của giảng viên theo dạng đọc-chép và mức chi 
tiêu có tương quan nghịch với chi số học tập 
tích cực. Tức là, sinh viên càng mệt mỏi khi 
học, giáo viên chỉ giảng theo kiểu đọc-chép và 
sinh viên càng chi tiêu nhiều (mức sổng khá) 
thì mức độ tích cực trong học tập cùa học lại 
càng thấp.

Với những kết luận trên, chúng tôi đưa ra 
một vài gợi ý về chính sách đối với giáo dục đại 
học ở Việt Nam hiện nay để tăng cường ídiả 
năng hành vi học tập tích cực cùa sinh viên:

- Tăng cường các chính sách nhàm thúc đầy 
việc thực hành các phương pháp giảng dạy 
có khả năng kích thích sinh viên suy nghĩ 
độc lập, sáng tạo, kiên quyết loại bò các 
cách giảng dạy đọc -  chép.

- Phòng học cần có sự đổi mới, bố tri bàn 
học tạo tính chất tương tác cao hơn giữa 
sinh viên với sinh viên và giữa sinh viên 
với giảng viên. Trong khi chưa có điều 
kiện vật chất để thực hiện điều này, có 
thể thực hiện việc bát buộc xoay vòng 
chồ ngồi của sinh viên.

- Cần có biện pháp kích thích tâm ừạng 
hào hứng, rèn luyện tính mạnh dạn thông 
qua cách thức giảng dạy hiện đại, sinh 
động. Việc rèn luyện tính cách mạnh dạn 
của sinh viên không phải bắt đầu từ bậc 
đại học mà phải thực hiện sớm hơn từ các 
môi trường giáo dục ban đầu như mẫu 
giáo, tiểu học hay trung học cơ sở. Các 
gia đình cần trao quyền quyết định lựa 
chọn ngành học cho con họ bởi vì điều 
này giúp tạo ra động lực học tập tích cực 
cho sinh viên trong quá trình học đại học.
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The practice o f active learning o f students: 
An attempt in modelling the impacts

Nguyen Quy Thanh, Nguyen Trung Kien

College o f  Social Sciences and Humanities, VNU 
336 Nguyen Trai, Thanh Xuan. Hanoi, Vietnam

Active learning behavior o f students is a topic in which many education researchers interested in. 
This study examines what factors can be used to explain the active learning practice (behavior). The 
study employed multiple linear regressions with a set of independent variables such as the learning 
and teaching environment conditions and personality traits in modeling the active learning practice of
the students.

Key word: Active learning behavior, mathematical modeling o f learning behavior.
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